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STT Mã sinh viên Họ Tên Tên lớp
Giới 

tính
Ngành

1 22070140 Nguyễn Duy Nguyên DT22CK1 Nam CNKT cơ khí

2 22070185 Võ Thành Nhân DT22CK1 Nam CNKT cơ khí

3 22070160 Nguyễn Văn Thắng DT22CK1 Nam CNKT cơ khí

4 22070151 Lê Văn Trung DT22CK1 Nam CNKT cơ khí

5 22070044 Lê Văn Hiệp DT22XD1 Nam CNKT công trình xây dựng

6 22070053 Hồ Hữu Trúc DT22XD1 Nam CNKT công trình xây dựng

7 20050063 Võ Hữu Đức DT20DC1 Nam CNKT điện, điện tử

8 22070143 Tăng Duy Huỳnh Giang DT22DT1 Nam CNKT điện, điện tử

9 22070147 Đoàn Phúc Hoàng DT22DT1 Nam CNKT điện, điện tử

10 22070149 Lê Thành Long DT22DT1 Nam CNKT điện, điện tử

11 22070005 Nguyễn Đỗ Thành Nam DT22DT1 Nam CNKT điện, điện tử

12 22070148 Lê Hoài Thiện DT22DT1 Nam CNKT điện, điện tử

13 22070153 Nguyễn Đức Thịnh DT22DT1 Nam CNKT điện, điện tử

14 22070098 Nguyễn Văn Kiên DT22KT1 Nam Kế toán

15 22070125 Phạm Thị Mơ DT22KT1 Nữ Kế toán

16 22070101 Nguyễn Thị Tấm DT22KT1 Nữ Kế toán

17 22070090 Lê Hoài Lệ Thy DT22KT1 Nữ Kế toán

18 22070126 Nguyễn Thị Trang DT22KT1 Nữ Kế toán

19 22070174 Nguyễn Xuân Bách DT22DN1 Nam Quản trị kinh doanh

20 22070179 Nguyễn Đình Thức DT22DN1 Nam Quản trị kinh doanh

Danh sách gồm 20 sinh viên.


